
國家/

地區

國際機

場/城

市

醫療院所名稱 地址 聯絡電話/電郵 上班時間 檢測所需時間 檢驗費用 應備文件 備註
檢驗

方式

Khu B1 và Tầng 10,

Keangnam Landmark

72, Phạm Hùng,Hà

Nội

(84-24) 3927 5568

Ext *8

0913920136

週一到週日
6.30AM-

17.00PM

Số 55 Yên Ninh,Trúc

Bạch, Ba Đình, Hà

Nội

(84-24) 3927 5568

Ext *0

0913920136

週一到週日
6.30AM-

17.00PM

Tầng 3, tòa B, Savico

Megamall, 07- 09

Nguyễn Văn Linh,

Long Biên, Hà Nội

(84-24) 3927 5568

Ext *5

0913920136

週一到週日
7.30AM-

17.00PM

Tầng 1 - HPC

Landmark 105, Tố

Hữu, La Khê, Hà Đô

ng, Hà Nội

(84-24) 3927 5568

ext *6

0913920136

週一到週日
8.30AM-

17.00PM

越法醫院
Bệnh viện

Việt-Pháp

 Số 01 Phương Mai,

Đống Đa, Hà Nội.

(84-24) 3577 1100

reservation@hfh.c

om.vn

週一到週六
6.30AM-

7.00AM

(抽樣)

(1)週一到週五抽

樣，當天下午3點

30之後領取結果

(2)週六抽樣，下

周一上午領取結果

越籍人士:

4,000,000越盾

外籍人士:

5,000,000越盾

護照、

機票

越、英語

檢驗報告

須電話或

email預約

時間

PCR

開具COVID-19核酸檢驗醫療機構參考名單

越南 河內

紅玉醫院
Bệnh viện

Hồng Ngọc

(1)上午9點前抽樣

，當天下午5點領

取結果

(2)上午9點後抽樣

，隔天下午5點領

取結果

越籍人士:

1,634,000越盾

外籍人士:

1,934,000越盾

護照 越、英語

檢驗報告

須電話預

約時間

PCR
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MEDLATEC

Bệnh viện

Medlatec

Số 42 - 44

Nghĩa Dũng,

Phúc Xá,

Ba Đình,

Hà Nội

1900 565656 7.30AM-

17.00PM

(1)中午12點前抽

樣，當天下午5點

領取結果

(2)中午12點後抽

樣，隔天下午5點

領取結果

2,199,000越盾 護照 越、英語

檢驗報告

PCR

中央熱帶醫院
Bệnh viện

Nhiệt đới

Trung ương

Thôn Bầu, xã Kim

Chung, huyện Đông

Anh, thành phố Hà

Nội

(84-24) 3581 0172 7.30AM-

16.30PM

(1)上午8點前抽樣

，當天下午4點後

領取結果

(2)上午8點後抽樣

隔天下午4點後領

取結果

734,000越盾 護照、

本處介紹

函

越語檢驗

報告

PCR

德江多科醫院
Bệnh viện đa khoa

Đức Giang

54 Trường Lâm,

Phường Đức Giang

,Long Biên, Hà Nội

1900292919 7.30AM-

4.30PM

抽樣24小時候領取

結果

734,000越盾+

掛號費

護照

本處介紹

函

越語檢驗

報告

PCR

108中央軍隊醫院

Bệnh viện Trung

ương Quân đội 108

Số 1 Trần Hưng Đạo,

Hai Bà Trưng, Hà

Nội

(069)572386 週一到週五
7.30AM-

4.30AM

抽樣48小時候領取

結果

赴台灣:

2,321,000越盾

赴其他國家:

2,035,000越盾

護照

簽證

飛機票

英文檢驗

報告

PCR

寮國 永珍 寮國衛生部之國家

實驗室和流行病學

中心
National Center for

Laboratory and

Epidemiology(NCL

E)

位於日本大使館官

邸隔壁

(856-21) 312 351 8.00AM-

16.00PM

週六、週日

休息

上午8點抽樣，當

天下午領取結果

台籍人士:

200,000寮幣

護照、

機票

英語檢驗

報告

PCR

越南 河內
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